
Môn nói Môn Nghe-Đọc-Viết

1 B1808665 Cao Phạm Gia Huy 23/09/2000  301/D2 LAB1

2 B1808666 Lê Huỳnh 13/02/2000  301/D2 LAB1

3 B1810203 Lê Linh Nhi 17/06/1999  301/D2 LAB1

4 B1906173 Phan Hồ Phương Anh 09/09/2001  301/D2 LAB1

5 B1909333 Trần Thị Thanh Yến 17/04/2001  301/D2 LAB1

6 B1909335 Dương Thị Trường An 11/03/2001  301/D2 LAB1

7 B1909339 Hoàng Thị Minh Châu 10/03/2001  301/D2 LAB1

8 B1909340 Châu Ngọc Chăm 19/09/2001  301/D2 LAB1

9 B1909341 Trần Quốc Chí 15/09/2001  301/D2 LAB1

10 B1909342 Lê Thị Mỹ Duyên 04/09/2001  301/D2 LAB1

11 B1909343 Lâm Hoàng Đang 23/03/2001  301/D2 LAB1

12 B1909344 Trần Hà Khánh Đoan 04/06/2001  301/D2 LAB1

13 B1909345 Phan Như Hảo 09/11/2001  301/D2 LAB1

14 B1909346 Trần Thanh Hiếu 23/10/2001  301/D2 LAB1

15 B1909349 Lô Đỗ Thiên Hương 30/04/2001  301/D2 LAB1

16 B1909350 Nguyễn Kim Khánh 13/12/2001  301/D2 LAB1

17 B1909351 Bùi Hạo Lam 18/05/2001  301/D2 LAB1

18 B1909352 Tăng Ngọc Long 12/02/2001  301/D2 LAB1

19 B1909354 Nguyễn Ngọc Minh 12/12/2001  301/D2 LAB1

20 B1909355 Hạ Nguyễn Kim Ngân 15/06/1999  301/D2 LAB1

21 B1909356 Nguyễn Kim Ngân 01/07/2001  301/D2 LAB1

22 B1909357 Nguyễn Duy Nghi 16/10/2001  301/D2 LAB1

23 B1909358 Dương Thúy Ngọc 01/11/2001  301/D2 LAB1

24 B1909360 Nguyễn Thanh Nhã 03/03/2001  301/D2 LAB1

25 B1909361 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 05/11/2001  302/D2 LAB1

26 B1909363 Nguyễn Thị Bảo Như 25/04/1999  302/D2 LAB1

27 B1909364 Huỳnh Minh Nhựt 24/03/2001  302/D2 LAB2

28 B1909366 Phạm Minh Phú 13/04/2001  302/D2 LAB2

29 B1909368 Lâm Thị Mai Quí 15/12/2001  302/D2 LAB2

30 B1909369 Võ Phú Quý 20/07/2001  302/D2 LAB2

31 B1909370 Lê Trí Tài 28/03/2001  302/D2 LAB2

32 B1909374 Phạm Phong Thuận 22/03/2001  302/D2 LAB2

33 B1909375 Nguyễn Âu Minh Thư 20/11/2001  302/D2 LAB2

34 B1909376 Nguyễn Vũ Thường 24/03/2001  302/D2 LAB2
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PHÒNG THI

35 B1909378 Trần Thị Mai Trâm 08/01/2001  302/D2 LAB2

36 B1909380 Trần Huyền Trân 28/04/2001  302/D2 LAB2

37 B1909382 Nguyễn Thị Thúy Tùng 02/01/2001  302/D2 LAB2

38 B1909384 Cao Thảo Vy 08/10/2001  302/D2 LAB2

39 B1909386 Nguyễn Trương Thảo Vy 07/11/2001  302/D2 LAB2

40 B1909387 Sử Thanh Vy 19/04/2001  302/D2 LAB2

41 B1909389 Liêu Dương Xuân An 07/01/2001  302/D2 LAB2

42 B1909390 Huỳnh Phạm Thiên Anh 09/07/2001  302/D2 LAB2

43 B1909391 Võ Thị Tuyết Anh 01/01/2001  302/D2 LAB2

44 B1909392 Diệc Quốc Bình 05/12/2001  302/D2 LAB2

45 B1909396 Triệu Mỹ Duyên 05/02/2001  302/D2 LAB2

46 B1909397 Nguyễn Hoàng Đảm 26/03/2001  302/D2 LAB2

47 B1909398 Lê Thị Hồng Gấm 12/08/2001  302/D2 LAB2

48 B1909399 Huỳnh Dĩ Gia Hân 09/05/2001  302/D2 LAB2

49 B1909400 Lê Thị Thanh Hiền 17/02/2000  303/D2 LAB2

50 B1909403 Trần Thị Xuân Hương 25/07/2001  303/D2 LAB2

51 B1909406 Nguyễn Hoài Luân 30/05/2001  303/D2 LAB2

52 B1909409 Lâm Thảo Ngân 13/09/2001  303/D2 LAB2

53 B1909410 Nguyễn Hà Thanh Ngân 18/06/2001  303/D2 LAB3

54 B1909411 Nguyễn Hữu Nghĩa 12/03/2001  303/D2 LAB3

55 B1909412 Dương Trúc Ngọc 20/10/2001  303/D2 LAB3

56 B1909414 Cao Thị Mỹ Nhân 25/07/2001  303/D2 LAB3

57 B1909417 Nguyễn Thị Huỳnh Như 25/06/2001  303/D2 LAB3

58 B1909418 Lương Minh Nhựt 07/02/2001  303/D2 LAB3

59 B1909421 Tô Thị Hồng Phương 11/06/2001  303/D2 LAB3

60 B1909422 Trương Thị Tài Quyên 11/10/2001  303/D2 LAB3

61 B1909425 Phạm Trang Thảo 24/12/2001  303/D2 LAB3

62 B1909426 Ngô Xuân Thịnh 08/02/2001  303/D2 LAB3

63 B1909427 Nguyễn Thị Ý Thơ 04/05/2001  303/D2 LAB3

64 B1909428 Nguyễn Thị Tường Thụy 09/09/2001  303/D2 LAB3

65 B1909430 Ngô Thủy Tiên 29/12/2000  303/D2 LAB3

66 B1909431 Lâm Thị Ngọc Trang 10/06/2001  303/D2 LAB3

67 B1909433 Thái Nguyên Trân 28/01/2001  303/D2 LAB3

68 B1909434 Trần Ngọc Trân 23/10/2001  303/D2 LAB3

69 B1909436 Nguyễn Thế Tường 25/02/2001  303/D2 LAB3

70 B1909437 Nguyễn Thị Trúc Vân 29/12/2001  303/D2 LAB3

71 B1909438 Lê Thảo Vy 12/08/2001  303/D2 LAB3

72 B1909440 Nguyễn Phạm Phương Vy 12/12/2001  304/D2 LAB3

73 B1909441 Võ Lê Vy 02/09/2001  304/D2 LAB3

74 B1909443 Lương Trường An 07/01/2001  304/D2 LAB3

75 B1909448 Nguyễn Ngọc Lan Chi 12/10/2001  304/D2 LAB3

76 B1909449 Võ Thị Khánh Duy 15/05/2001  304/D2 LAB3

77 B1909451 Trần Thảo Điều 17/07/2000  304/D2 LAB3

78 B1909452 Trần Thiên Hào 25/04/2001  304/D2 LAB3
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79 B1909455 Nguyễn Bách Hợp 22/09/2001  304/D2 LAB3

80 B1909456 Quách Gia Huy 21/03/2001  304/D2 LAB3

81 B1909457 Phan Minh Khang 20/10/2001  304/D2 LAB3

82 B1909460 Phạm Thị Thanh Mai 28/09/2001  304/D2 LAB3

83 B1909462 Bùi Hồng Yến Ngân 10/08/2001  304/D2 LAB3

84 B1909463 Nguyễn Thị Thùy Ngân 06/04/2001  304/D2 LAB4

85 B1909465 Bùi Như Ngọc 14/04/2001  304/D2 LAB4

86 B1909468 Lý Tuyết Nhi 09/01/2001  304/D2 LAB4

87 B1909470 Phạm Hồng Nhung 25/07/2001  304/D2 LAB4

88 B1909471 Trần Thị Thùy Như 14/06/2001  304/D2 LAB4

89 B1909473 Lê Võ Gia Phú 10/01/2001  304/D2 LAB4

90 B1909474 Nguyễn Thị Ngọc Phụng 22/12/2001  304/D2 LAB4

91 B1909475 Trương Nguyễn Ngọc Phương 10/09/2001  304/D2 LAB4

92 B1909476 Lê Mã Ngọc Quý 30/11/2001  304/D2 LAB4

93 B1909477 Nguyễn Thái Hoài Sang 02/09/2001  304/D2 LAB4

94 B1909479 Phạm Thị Thu Thảo 31/01/2001  304/D2 LAB4

95 B1909481 Nguyễn Hiếu Thuận 14/10/2001  305/D2 LAB4

96 B1909484 Huỳnh Minh Trang 08/12/2001  305/D2 LAB4

97 B1909485 Phạm Hoàng Ngọc Trâm 02/03/2001  305/D2 LAB4

98 B1909488 Nguyễn Diểm Tuyết Trinh 03/08/2001  305/D2 LAB4

99 B1909490 Nguyễn Phạm Phương Uyên 10/11/2001  305/D2 LAB4

100 B1909491 Lê Minh Quang Vinh 13/12/2001  305/D2 LAB4

101 B1909494 Nguyễn Tô Tường Vy 15/02/2001  305/D2 LAB4

102 B1909496 Nguyễn Hải Yến 12/11/2001  305/D2 LAB4

103 B1911038 Trần Lê Huyền Trân 27/08/2001  305/D2 LAB4

104 B1911313 Lê Kiều My 08/03/2001  305/D2 LAB4

105 B2004737 Huỳnh Thị Như Ngọc 15/05/2002  305/D2 LAB4

106 B2005258 Lê Yến Khoa 20/07/2000  305/D2 LAB4

107 B2005260 Nguyễn Thị Ánh Liên 13/02/2001  305/D2 LAB4

108 B2005268 Nguyễn Thị Phương Ngân 23/04/2002  305/D2 LAB4

109 B2005286 Nguyễn Hồng Sương 01/02/2000  305/D2 LAB4

110 B2005289 Nguyễn Thị Mỹ Thanh 06/02/2002  305/D2 LAB4

111 B2005294 Trần Anh Thư 20/04/2002  305/D2 LAB4

112 B2005317 Dương Mẫn Anh 02/07/2002  305/D2 LAB4

113 B2005322 Nguyễn Hữu Cường 13/11/2002  305/D2 LAB4

114 B2005342 Lâm Nguyễn Tấn Lợi 17/02/2002  305/D2 LAB4

115 B2005351 Biện Công Nguyên 20/12/2002  305/D2 LAB5

116 B2014128 Trần Ngọc Bảo Trân 08/12/2002  305/D2 LAB5

117 B2014180 Phùng Trần Phương Thảo 10/12/2002  305/D2 LAB5

118 B2014189 Nguyễn Thùy Trang 08/06/2002  306/D2 LAB5

119 B2014193 Nguyễn Hồng Trân 03/06/2002  306/D2 LAB5

120 B2014200 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 22/01/2002  306/D2 LAB5

121 B2014206 Lê Thảo Vy 12/10/2002  306/D2 LAB5

122 B2014209 Phạm Như Xuân 12/10/2001  306/D2 LAB5
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123 B2014222 Trần Thị Thu Đào 22/09/2002  306/D2 LAB5

124 B2014223 Nguyễn Minh Đắc 12/12/2002  306/D2 LAB5

125 B2014224 Nguyễn Trúc Giang 12/02/2002  306/D2 LAB5

126 B2014225 Trần Nhựt Hào 31/05/2002  306/D2 LAB5

127 B2014227 Phạm Nguyễn Ngọc Hân 15/11/2002  306/D2 LAB5

128 B2014232 Văn Thượng Hưng 19/12/2002  306/D2 LAB5

129 B2014235 Huỳnh Văn Khoa 24/03/2002  306/D2 LAB5

130 B2014237 Trần Thị Yến Linh 01/04/2002  306/D2 LAB5

131 B2014240 Trần Phùng Bảo Mai 01/01/2002  306/D2 LAB5

132 B2014246 Hồ Bích Ngọc 07/01/2002  306/D2 LAB5

133 B2014247 Phan Yến Ngọc 02/02/2002  306/D2 LAB5

134 B2014259 Đỗ Phúc Thịnh 14/08/2002  306/D2 LAB5

135 B2014265 Trần Minh Thy 16/11/2002  306/D2 LAB5

136 B2014271 Nguyễn Ngọc Thanh Trân 16/10/2002  306/D2 LAB5

137 B2014276 Nguyễn Minh Tuấn 24/12/2002  306/D2 LAB5

138 B2014279 Nguyễn Khánh Tường 28/11/2002  306/D2 LAB5

139 B2014281 Phan Như Uyển 29/03/2002  306/D2 LAB5

140 B2014286 Võ Lê Tường Vy 28/08/2002  306/D2 LAB5

Danh sách có 140 sinh viên./.

BAN COI THI
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